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LỜI CẢM ƠN 
Kỳ thực tập 2 tháng đã qua tuy là thời gian không nhiều nhưng em xin cảm ơn 

đến Công ty TNHH Tư Vấn Hoa Mộc Lan đã tạo điều kiện cho em học tập thêm kiến 
thức và phát huy được kiến thức đã học tại trường vào thực tiễn. dù còn nhiều thiếu sót 
nhưng đó cũng là bàn đạp để em khắc phục và biết cẩn thận hơn trong mọi việc. Em 
xin gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc sức khỏe đến các anh chị trong công ty, chúc quý 
công ty sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Thân! 

Em cũng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến với các Giảng viên Khoa Kinh Tế 
đã tạo điều kiện và môi trường học tập tốt cho em và các bạn, giúp chúng em có thật 
nhiều kiến thức chuyên ngành cũng như biết áp dụng nó vào thực tế. Và em cũng gửi 
lời cảm ơn đặc biệt nhất đến với Giảng viên hướng dẫn cũng như là người đứng lớp 
giảng dạy cho chúng em nhiều nhất – thầy Hoàng Văn Thinh, cảm ơn thầy một người 
hết long với việc dạy học và tận tụy trong công tác ở trường. 

Thời gian làm báo cáo của em gấp rút và sẽ còn thiếu sót trong quá trình làm 
báo cáo cũng như cách trình bày chưa hoàn thiện nhất nhưng với một người đã trải 
nghiệm quá trình thực tập tại doanh nghiệp, em biết tầm ảnh hưởng của việc thận trọng 
và tận tụy với công việc mình làm nên báo cáo là tâm huyết cũng nhứ sự cố gắng hoàn 
thành tốt nhất có thể. Kính mong quý thầy, cô góp ý cho em để hoàn thiện hơn với 
chuyên ngành em theo học 

Xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Thời đại gắng liền với khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, từ đó cũng sinh 
ra các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người. Với sức cạnh tranh của loại 
hình dịch vụ ngày càng cao trên thi trường kinh doanh, muốn đạt được vị trí và cơ hội 
phát triển hơn không chỉ cần kỹ thuật công nghệ mà còn cần cả nắm bắt nhu cầu hiện 
nay của các doanh nghiệp cần đến dịch vụ kế toán, kiểm toán. Để hội nhập với thị 
trường đại trà dịch vụ kế toán như hiện nay, việc tập trung cho công ty khách hàng một 
nơi đáng tin cậy để gửi gắm phát triển tiềm năng tài chính cho công ty dịch vụ. Hiện tại 
công ty nhỏ lẻ về dịch vụ kế toán, kiểm toán rất nhiều nhưng Công ty TNHH Tư Vấn 
Hoa Mộc Lan vẫn đứng vững trên lĩnh vực này, chứng tỏ họ có bước đi chính xác, thận 
trọng nhưng cũng không kém phần nhanh nhạy để bắt kịp thị trường biến đổi nhanh 
chóng hiện nay. 

Để nắm bắt loại hình kinh doanh dịch vụ phổ biến và được thực dụng nhiều như 
hiện nay em yếu tố quan trọng cấu thành một tổ chức dịch vụ hoàn chỉnh phải trải qua 
quá trình tìm hiểu và học tập tại công ty. Chính vì vậy em muốn tìm hiểu “Nhiệm vụ 
khảo sát của nhân viên kế toán dịch vụ” để nắm bắt được lí do, nguyên nhân loại hình 
này có thể được ưa chuộng trên thị trường như vậy. 

Với nhu cầu thiết yếu hiện nay cho loại hình kế toán dịch vụ này em sẽ tìm hiểu 
thực trạng công ty phát triển như nào và sơ lược các nhiệm vụ mà một kế toán dịch vụ 
cần làm. Bài báo cáo này chủ yếu em sẽ tập trung vào sự cấu thành nhiệm vụ của 
nhiệm vụ tại trụ sở chính của Công ty TNHH Tư Vấn Hoa Mộc Lan. Vì công ty chỉ 
mới hoạt động từ năm 2017 nên số liệu báo cáo tài chính sẽ tập trung từ năm 2017 đến 
năm 2020 

Phương pháp nghiên cứu đề tài này bao gồm:  

-​ Phương pháp tổng hợp số liệu, so sánh 
-​ Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu giữa thực tế và lí thuyết 
Ngoài phần mở đầu, mục lục và phần kết luận, kết cấu của bài khóa luận gồm 3 

phần: 

-​ Chương 1: Cơ sở lí luận chung về khảo sát nhiệm vụ của nhân viên kế toán 
dịch vụ 

-​ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Tư Vấn Hoa mộc 
Lan 



2 
 

-​ Chương 3: Nhận xét tiêu chí giữa lí thuyết - thực tế và kiến nghị 
Kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ được sử dụng như tài liệu tham khảo, được 

đánh giá bởi Công ty TNHH Tư Vấn Hoa Mộc Lan phục vụ cho việc thực tập của sinh 
viên sau này để biết thêm về ngành dịch vụ phổ biến hiện nay  
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DỊCH VỤ 

1.1.​ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG: 
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 

năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2003) 

1.1.1.​ Chuẩn mực chung: 
1.1.1.1.​Các nguyên tắc kế toán cơ bản: 

Cơ sở dồn tích 
Hoạt động liên tục 
Giá gốc 
Phù hợp 
Nhất quán 
Thận trọng 
Trọng yếu 

1.1.1.2.​Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán: 
Trung thực 
Khách quan 
Đầy đủ 
Kịp thời 
Dễ hiểu 
Có thể so sánh 

1.1.1.3.​Doanh thu và thu nhập khác: 
Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp và thường bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, 
tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia... 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài 
các hoạt động tạo ra doanh thu, như: thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu 
tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng... 
1.1.1.4.​Chi phí: 

Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh và các chi phí khác 
Chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay, và những chi phí liên quan đến hoạt 
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động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền... Những chi phí 
này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao 
máy móc, thiết bị. 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát 
sinh như chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách hàng 
phạt do vi phạm hợp đồng... 
1.1.1.5.​Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính: 

Một khoản mục được ghi nhận trong báo cáo tài chính khi thoả mãn cả hai tiêu 
chuẩn: 
−​ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế hoặc làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai 
−​ Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy 
1.1.1.6.​Ghi nhận tài sản: 

Tài sản được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng 
chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó được xác 
định một cách đáng tin cậy 

Tài sản không được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi các chi phí bỏ ra 
không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì các 
chi phí đó được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh 
1.1.1.7.​Ghi nhận nợ phải trả: 

Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi có đủ điều kiện chắc 
chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa 
vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và khoản nợ phải trả đó phải xác định 
được một cách đáng tin cậy 
1.1.1.8.​Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác: 

Doanh thu và thu nhập khác được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh khi thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan tới sự gia tăng về 
tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia tăng đó phải xác định được một cách 
đáng tin cậy 
1.1.1.9.​Ghi nhận chi phí: 

Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong 
tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này 
phải xác định được một cách đáng tin cậy 

Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải 
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tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí 
Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến 

doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan 
được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ 
thống hoặc theo tỷ lệ 

Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau 
1.1.2.​ Các báo cáo kế toán cần làm: 
1.1.2.1.​Bảng cân đối kế toán: 

Bảng biểu mẫu B01 – DN: 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị tính:……… 

TÀI SẢN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Số cuối 
năm X-1 

Số đầu năm 
X 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100    
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110    
1. Tiền 111    
2. Các khoản tương đương tiền 112    
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120    
1. Chứng khoán kinh doanh 121    
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh (*) 

122  (…) (…) 

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123    
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130    
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131    
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132    
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 
xây dựng 

134    

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135    
6. Phải thu ngắn hạn khác 136    
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137    
IV. Hàng tồn kho 140    
1. Hàng tồn kho 141    
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149  (…) (…) 

     
V. Tài sản ngắn hạn khác 150    
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151    
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152    
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3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153    
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154    
5. Tài sản ngắn hạn khác 155    

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200    
I. Các khoản phải thu dài hạn 210    
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211    
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212    
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213    
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214    
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215    
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219  (...) (...) 
II. Tài sản cố định 220    
1. Tài sản cố định hữu hình 221    
- Nguyên giá 222    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (…) (…) 
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224    
- Nguyên giá 225    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226  (…) (…) 
3. Tài sản cố định vô hình 227    
- Nguyên giá 228    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229  (…) (…) 
III. Bất động sản đầu tư 230    
- Nguyên giá 231    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232  (…) (…) 

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240    

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài 
hạn 

241    

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242    
     

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250    
1. Đầu tư vào công ty con 251    
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252    
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác​
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 

253​
254 

   

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255  (…) (…) 
VI. Tài sản dài hạn khác 260    
1. Chi phí trả trước dài hạn 261    
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262    
3. Tài sản dài hạn khác 268    
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270    

C - NỢ PHẢI TRẢ 300    
I. Nợ ngắn hạn 310    
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311    
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2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312    
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313    
4. Phải trả người lao động 314    
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315    
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316    
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 
dựng 

317    

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318    
9. Phải trả ngắn hạn khác 319    
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320    
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321    
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322    
13. Quỹ bình ổn giá 323    
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
phủ 

324    

II. Nợ dài hạn 330    
1. Phải trả người bán dài hạn 331    
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332    
3. Chi phí phải trả dài hạn 333    
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334    
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335    
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336    
7. Phải trả dài hạn khác 337    
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338    
9. Trái phiếu chuyển đổi 339    
10. Cổ phiếu ưu đãi 340    
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341    
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342    
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343    

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400    
I. Vốn chủ sở hữu 410    
1. Vốn góp của chủ sở hữu​
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết​
- Cổ phiếu ưu đãi 

411​
411a​
411b 

   

2. Thặng dư vốn cổ phần 412    
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413    
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414    
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415  (...) (...) 
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416    
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417    
8. Quỹ đầu tư phát triển 418    
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419    
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420    
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11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối​
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 
trước​
- LNST chưa phân phối kỳ này 

421​
421a​
421b 

   

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422    
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    
1. Nguồn kinh phí 431    
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 
400) 

440    

*​ Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán: 
A. ​ TÀI SẢN NGẮN HẠN (MS 100): 

MS 100 = MS 110 + MS 120 + MS 130 + MS 140 + MS 150 
-​ Tiền và các khoản tương đương tiền (MS 110): 

MS 110 = MS 111 + MS 112 
+​ Tiền (MS 111): 

Là tổng dư NỢ của các tk 111 “Tiền mặt”, tk 112 “Tiền gửi ngân hàng” và tk 
113 “Tiền đang chuyển” 
+​ Các khoản tương đương tiền (MS 112) 

Là số dư NỢ của tk 1281 “Tiền gửi có kỳ hạn” và tk 1288 “Các khoản đầu tư 
năm giữ đến ngày đáo hạn” 
-​ Đầu tư tài chính ngắn hạn (MS 120): 

MS 120 = MS 121 + MS 122 + MS 123 
+​ Chứng khoán kinh doanh (MS 122): 

Là số dư NỢ của tk 121 “Chứng khoán kinh doanh” 
+​ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (MS 122): 

Là số dư CÓ của tk 2291 “Dự phòng giảm giá kinh doanh” được ghi bằng số âm 
+​ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (MS 123): 

Là số dư NỢ của tk 1281, tks 1282, tk 1288 
-​ Các khoản phải thu ngắn hạn (MS 130): 

MS 130 = MS 131 + MS 132 + MS 133 + MS 134 + MS 135 + MS 136 + MS 
137 + MS 139 
+​ Phải thu ngắn hạn của khách hàng (MS 131): 

Là số dư NỢ của tk 131 “Phải thu của khách hàng” 
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+​ Phải trả cho người bán ngắn hạn (MS 132): 
Là tổng số phát sinh NỢ của tk 331 “Phải trả cho người bán” 

+​ Phải thu nội bộ ngắn hạn (MS 133): 
Là số dư NỢ của tk 1362, tk 1363 và tk 1368 

+​ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (MS 134): 
Là số dư NỢ tk 337 “Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” 

+​ Phải thu về cho vay ngắn hạn (MS 135): 
Là số dư NỢ của tk 1283 “Cho vay” 

+​ Phải thu ngắn hạn khác (MS 136): 
Là số dư NỢ của tk 1385, tk 1388, tk 334, tk 338, tk 141 và tk 244 

+​ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (MS 137): 
Là số dư CÓ của tk 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” 

+​ Tài sản thiếu chờ xử lý (MS 139): 
Là số dư NỢ tk 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” 

-​ Hàng tồn kho (MS 140): 
MS 140 = MS 141 + MS 149 

+​ Hàng tồn kho (MS 141): 
Là số dư NỢ của tk 151 “Hàng mua đi đường”, tk 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, 

tk 153 “Công cụ, dụng cụ”, tk 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, tk 155 
“Thành phẩm”, tk 156 “Hàng hóa”, tk 157 “Hàng gửi đi bán” và tk 158 “Hàng hóa kho 
bảo thuế” 
+​ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (MS 149): 

Là số dư CÓ của tk 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” 
-​ Tài sản ngắn hạn khác (MS 150): 

MS 150 = MS 151 + MS 152 + MS 153 + MS 154 + MS 155 
+​ Chi phí trả trước ngắn hạn (MS 151): 

Là số dư NỢ của tk 242 “Chi phí trả trước” 
+​ Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (MS 152): 

Là số dư NỢ của tk 133 “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” 
+​ Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (MS 153): 

Là số dư NỢ của tk 333 “Thuế và các khoản nộp Nhà nước” 
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+​ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (MS 154): 
Là số dư NỢ của tk 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” 

+​ Tài sản ngắn hạn khác (MS 155): 
Là số dư NỢ của tk 2288 “Đầu tư khác” 

B. ​ TÀI SẢN DÀI HẠN (MS 200): 
MS 200 = MS 210 + MS 220 + MS 230 + MS 240 + MS 250 + MS 260 

-​ Các khoản phải thu dài hạn (MS 210): 
MS 210 = MS 211 + MS 212 + MS 213 + MS 214 + MS 215 + MS 216 + MS 

219 
+​ Phải thu dài hạn của khách hàng (MS 211): 

Là số dư NỢ của tk 131 “Phải thu của khách hàng” 
+​ Trả trước cho người bán dài hạn (MS 212): 

Là số dư NỢ của tk 331 “Phải trả cho người bán “ 
+​ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (MS 213): 

Là số dư NƠ của tk 1361 “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” 
+​ Phải thu nội bộ dài hạn (MS 214): 

Là số dư NỢ của tk 1362, tk 1363 và tk 1368 
+​ Phải thu về cho vay dài hạn (MS 215): 

Là số dư NỢ của tk 1283 “Cho vay” 
+​ Phải thu dài hạn khác (MS 216): 

Là số dư NỢ của tk 1385, tk 1388, tk 334, tk 338, tk 141 và tk 244 
+​ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (MS 219): 

Là số dư CÓ của tk 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” 
-​ Tài sản cố định (MS 220): 

MS 220 = MS 221 + MS 224 + MS 227 
-​ Tài sản cố định hữu hình (MS 221): 

MS 221 = MS 222 + MS 223 
+​ Nguyên giá (MS 222): 

Là số dư NỢ của tk 211 “Tài sản cố định hữu hình” 
+​ Giá trị hao mòn lũy kế (MS 223): 

Là số dư CÓ của tk 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” 
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-​ Tài sản cố định thuê tài chính (MS 224): 
MS 224 = MS 225 + MS 226 

+​ Nguyên giá (MS 225): 
Là số dư NỢ của tk 212 “Tài sản cố định thuê tài chính” 

+​ Giá trị hao mòn lũy kế (MS 226): 
Là số dư CÓ của tk 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính” 

-​ Tài sản cố định vô hình (MS 227): 
MS 227 = MS 228 + MS 229 

+​ Nguyên giá (MS 228): 
 Là số dư NỢ của tk 213 “Tài sản cố đinh vô hình” 

+​ Giá trị hao mòn lũy kế (MS 229): 
Là số dư CÓ của tk 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” được ghi bằng số âm 

-​ Bất động sản đầu tư (MS 230): 
MS 230 = MS 231 + MS 231 

+​ Nguyên giá (MS 231): 
Là số dư NỢ của tk 217 “Bất động sản đầu tư” 

+​ Giá trị hao mòn lũy kế (MS 232): 
Là số dư CÓ của tk 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” được ghi bằng số âm 

-​ Tài sản dở dang dài hạn (MS 240): 
MS 240 = MS 241 + MS 242 

+​ Chi phí sản xuất, kinh doanh dỏ dang dài hạn (MS 241): 
Là số dư NỢ của tk 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và số dư CÓ 

của tk 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” 
+​ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (MS 242): 

Là số dư NỢ của tk 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” 
-​ Đầu tư tài chính dài hạn (MS 250): 

MS 250 = MS 251 + MS 252 + MS 253 + MS 254 + MS 255 
+​ Đầu tư vào công ty con (MS 251): 

Là số dư NỢ của tk 221 “Đầu tư vào công ty con” 
+​ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (MS 252): 

Là số dư NỢ của tk 222 “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” 
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+​ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (MS 253): 
Là số dư NỢ của tk 2281 “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” 

+​ Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (MS 254): 
Là số dư CÓ của tk 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” 

+​ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (MS 255): 
Là số dư NỢ của tk 1281, tk 1282 và tk 1288 

-​ Tài sản dài hạn khác (MS 260): 
MS 260 = MS 261 + MS 262 + MS 268 

+​ Chi phí trả trước dài hạn (MS 261): 
Là số dư NỢ của tk 242 “Chi phí trả trước” 

+​ tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại (MS 262): 
Là số dư NỢ của tk 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” 

+​ Thiết bị -, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (MS 263): 
Là số dư của tk 1534 “Thiết bị, phụ tùng thay thế” và số dư CÓ của tk 2294 “Dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho” 
+​ Tài sản dài hạn khác (MS 268): 

Là số dư tk 2288 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MS 270): 
MS 270 = MS 100 + MS 200 

C. ​ NỢ PHẢI TRẢ (MS 300): 
MS 300 = MS 310 + MS 330 

-​ Nợ ngắn hạn (MS 310): 
MS 310 = MS 311 + MS 312 + MS 313 + MS 314 +MS 315 +MS 316 + MS 

317 + MS 38 + MS 319 + MS 320 + MS 321 + MS 322 + MS 323 + MS 324 
+​ Phải trả người bán ngắn hạn (MS 311): 

Là số dư CÓ của tk 331 “Phải trả cho người bán” 
+​ Người mua trả tiền trước ngắn hạn (MS 312): 

Là số dư CÓ của tk 131 “Phải thu của khách hàng” 
+​ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (MS 313): 

Là số dư CÓ của tk 333 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” 
+​ Phải trả người lao động (MS 314): 

Là số dư CÓ của tk 334 “Phải trả cho người lao động” 
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+​ Chi phí phải trả ngắn hạn (MS 315): 
Là số dư CÓ của tk 335 “Chi phí phải trả” 

+​ Phải trả nội bộ ngắn hạn (MS 316): 
Là số dư CÓ của tk 3362, tk 3363 và tk 3368 

+​ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dung (MS 317): 
Là số dư CÓ của tk 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” 

+​ Doanh thu chưa thực hiện doanh thu (MS 318): 
Là số dư CÓ của tk 3387 “Doanh thu chưa thực hiện” 

+​ Phải trả ngắn hạn khác (MS 319): 
Là số dư CÓ của tk 338, tk 138 và tk 344 

+​ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (MS 320): 
Là số dư CÓ của tk 341 và tk 34311 

+​ Dự phòng phải trả ngắn hạn (MS 321): 
Là số dư CÓ của tk 352 “Dự phòng phải trả” 

+​ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (MS 322): 
Là số dư CÓ của tk 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” 

+​ Quỹ bình ổn giá (MS 323): 
Là số dư CÓ của tk 357 “Quỹ bình ổn giá” 

+​ Giao dịch mua bán lại trái phiếu (MS 324): 
Là số dư CÓ của tk 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” 

-​ Nợ dài hạn (MS 330): 
MS 330 = MS 331 + MS 332 + MS 333 + MS 334 + MS 335 + MS 336 + MS 

337 + MS 338 + MS 339 + MS 340 + MS 341 + MS 342 + MS 343 
+​ Phải trả người bán dài hạn (MS 331): 

Là số dư CÓ của tk 331 “Phải trả cho người bán” 
+​ Người mua trả tiền trước dài hạn (MS 332): 

Là số dư CÓ của tk 131 “Phải thu của khách hàng” 
+​ Chi phí phải trả trước dài hạn (MS 333): 

Là số dư CÓ của tk 335 “Chi phí phải trả” 
+​ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (MS 334): 

Là số dư CÓ của tk 3361 “Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh” 
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+​ Phải trả nội bộ dài hạn (MS 335): 
Là số dư CÓ của tk 3362, tk 3363 và tk 3368 

+​ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (MS 336): 
Là số dư CÓ của tk 3387 “Doanh thu chưa thực hiện” 

+​ Phải trả dài hạn khác (MS 337): 
Là số dư CÓ của tk 338 và tk 344 

+​ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (MS 338): 
Là số dư CÓ của tk 341 và kết quả “số dư CÓ của tk 34311 – dư NỢ của tk 

34312 + dư CÓ của tk 34313” 
+​ Trái phiếu chuyển đổi (MS 339): 

Là số dư CÓ của tk 3432 “Trái phiếu chuyển đổi” 
+​ Cổ phiếu ưu đãi (MS 340): 

Là số dư CÓ của tk 41112 “Cổ phiếu ưu đãi” 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (MS 341): 

Là số dư CÓ của tk 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” 
+​ Dự phòng phải trả dài hạn (MS 342): 

Là số dư CÓ của tk 352 “Dự phòng phải trả” 
+​ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (MS 343): 

Là số dư CÓ của tk 356 “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” 
D. ​ VỐN CHỦ SỞ HỮU (MS 400): 

MS 400 = MS 410 + MS 430 
-​ Vốn chủ sở hữu (MS 410): 

MS 410 = MS 411 + MS 412 + MS 413 + MS 414 + MS 415 + MS 416 + MS 
417 + MS 418 + MS 419 + MS 420 + MS 421 + MS 422 
-​ Vốn góp chủ sở hữu (MS 411): 

MS 411 = MS 411a + MS 411b 
+​ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (MS 411a): 

Là số dư CÓ của tk 41111 “Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết” 
+​ Cổ phiếu ưu đãi (MS 411b): 

Là số dư CÓ của tk 41112 “Cổ phiếu ưu đãi” 
-​ Thặng dư vốn cổ phần (MS 412): 
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Là số dư CÓ của tk 4112 “Thặng dư vốn cổ phẩn” hoặc nếu là dư NỢ của tk 
4112 thì được ghi bằng số âm 
-​ Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (MS 413): 

Là số dư CÓ của tk 4113 “Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu” 
-​ Vốn khác của chủ sở hữu (MS 414): 

Là số dư CÓ của tk 4118 “Vốn khác” 
-​ Cổ phiếu quỹ (MS 415): 

Là số dư NỢ của tk 419 “Cổ phiếu quỹ” được ghi bằng số âm 
-​ Chênh lệch đánh giá lại tài sản (MS 416): 

Là số dư CÓ của tk 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” hoặc nếu là số dư NỢ 
của tk 412 thì được ghi bằng số âm 
-​ Chênh lệch tỷ giá hối đoái (MS 417): 

Là số dư CÓ của tk 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” hoặc nếu là số dư NỢ của 
tk 413 thì ghi bằng số âm 
-​ Quỹ đầu tư phát triển (MS 418): 

Là số dư CÓ của tk 414 “Quỹ đầu tư phát triển” 
-​ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (MS 419): 

Là số dư CÓ của tk 417 “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” 
-​ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (MS 420): 

Là số dư CÓ của tk 418 “Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” 
-​ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS 421): 

MS 421 = MS 421a + MS 421b 
Là số dư CÓ của tk 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” hoặc nếu là số dư 

NỢ của tk 421 thì được ghi bằng số âm 
+​ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (MS 421a): 

Là số dư CÓ của tk 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” + số 
dư CÓ của tk 4212 “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” theo quý hoặc nếu là 
số dư NỢ của tk 4211 và tk 4212 thì ghi bằng số âm 

Là số dư CÓ của tk 4211 “Lợi nhuận chưa sau thuế chưa phân phối năm trước” 
theo năm hoặc nếu là số dư NỢ của tk 4211 và tk 4212 thì ghi bằng số âm 
+​ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (MS 421b): 
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Là số dư CÓ của tk 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” theo 
quý hoặc nếu là số dư NỢ của tk 4212 thì ghi bằng số âm 

Là số dư CÓ của tk 4212 “Lợi nhuận chưa sau thuế chưa phân phối năm nay” 
theo năm hoặc nếu là số dư NỢ của tk 4212 thì ghi bằng số âm 
-​ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (MS 422): 

Là số dư CÓ của tk 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 
-​ Nguồn kinh phí và quỹ khác (MS 430): 

MS 430 = MS 431 + MS 432 
+​ Nguồn kinh phí (MS 431): 

Là số dư CÓ của tk 461 “Nguồn kinh phí sự nghiệp” và số dư NỢ của tk 161 
“Chi sự nghiệp” 

Nếu dư NỢ của tk 161 lớn hơn số dư CÓ của tk 461 thì được ghi bằng số âm 
+​ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (MS 432): 

Là số dư CÓ của tk 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ” 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (MS 440): 
MS 440 = MS 300 + MS 400 

Chỉ tiêu “Tổng tài sản” MS 

270 
= 

Chỉ tiêu “Tổng nguồn vốn” 

MS 440 

 
1.1.2.2.​Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Bảng biểu mẫu B02 – DN:  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm……… 

Đơn vị tính:............ 

 
CHỈ TIÊU 

Mã 
số 

 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01    
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10= 01-02) 

10    

4. Giá vốn hàng bán 11    
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20=10 - 11) 

20    
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6. Doanh thu hoạt động tài chính 21    
7. Chi phí tài chính 22    
  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23    
8. Chi phí bán hàng 24    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25    
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30    

11. Thu nhập khác 31    
12. Chi phí khác 32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 
52 

   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=50 – 51 - 52) 

60    

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71    

*​ Các chỉ tiêu trong Báo cao hoạt động kinh doanh: 
Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu và thông tin chi tiết của chỉ tiêu này nằm trong 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
Cột (5) “Năm trước”: số liệu của năm trước hoặc sô điều chỉnh sai sót của năm 

trước 
Cột (4) “Năm nay”:  

−​ MS 01: Tổng số phát sinh CÓ của tk 511 
−​ MS 02: Số phát sinh NỢ của tk 511 đối ứng với bên CÓ của tk 521 và tk 333 
−​ MS 10 = MS 01 – MS 02 
−​ MS 11: Tổng phát sinh CÓ của tk 632  
−​ MS 20 = MS 10 – MS 11 
−​ MS 21: Tổng số phát sinh NỢ của tk 515 
−​ MS 22: Tổng phát sinh CÓ của tk 635 
−​ MS 23: Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết tk 635, phần chi phí lãi vay trong kỳ 
−​ MS 24: Tổng phát sinh CÓ của tk 642 
−​ MS 30 = MS 20 + (MS 21 – MS 22) – (MS 24 + MS 25) nếu lỗ thì ghi số âm 
−​ MS 31: Tổng phát sinh NỢ của tk 711 
−​ MS 32: Tổng phát sinh CÓ của tk 811 
−​ MS 40 = MS 31 – MS 32 
−​ MS 50 = MS 30 + MS 40 
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−​ MS 51: Tổng phát sinh CÓ hoặc NỢ của tk 8211 
−​ MS 52: Tổng phát sinh CÓ hoặc NỢ của tk 8212 
−​ MS 60 = MS 50 – MS 51 – MS 52 
−​ MS 70 = (LN hoặc Lỗ phân bố cho cổ đông sở hữu CPPT – Số trích quỹ khen 
thưởng, phúc lợi) / (Số lượng BQGB của CPPT đang lưu hành trong kỳ) 
−​ MS 71 = (LN hoặc Lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CPPT – Số trích quỹ khen 
thưởng, phúc lợi) / (Số BQGQ của CPPT đang lưu hành trong kỳ + Số lượng CPPT dự 
kiến được phát hành thêm) 
1.1.2.3.​Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xuất phát từ cân đối sau: 
Tiền có đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ 
Sơ đồ 1.1: Cơ chế hoạt động của bảng lưu chuyển tiền tệ: 
 
 
 
 
 
 
 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, 
thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh 
giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời 
với lượng lưu chuyển tiền thuần và những tác động của thay đổi giá. 

  Nội dung và kết cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ban hành theo Quyết định 
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được 
trình bày dưới dạng bảng số liệu như sau: 
Bảng biểu mẫu B03 – DN:  

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 

Năm …… 
Đơn vị tính: ……. 

Chỉ tiêu Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

1 2 3 4 5 
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I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 

doanh 

    

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 

và doanh thu khác 

01    

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ 

02    

3. Tiền chi trả cho người lao động 03    

4. Tiền chi trả lãi vay 04    

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

05    

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh 

doanh 

07    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

kinh doanh 

20    

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 

và các tài sản dài hạn khác 

21    

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

và các tài sản dài hạn khác 

22    

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 

của đơn vị khác 

23    

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công 

cụ nợ của các đơn vị khác 

24    

5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác 25    

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác 

26    

7. tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 

được chia 

27    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu 

tư 

30    
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III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 

chính 

    

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiểu, nhận 

vốn góp của chủ sở hữu 

31    

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở 

hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp 

đã phát hành 

32    

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33    

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34    

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35    

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 

chính 

40    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 

20 + 30 + 40) 

50    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái 

quy đổi ngoại tệ 

61    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 

50 + 60 + 61) 

70 VII.34   

1.1.2.4.​Thuyết minh báo cáo tài chính: 
Sơ lược Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: 

−​ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
−​ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
−​ Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
−​ Các chính sách kế toán áp dụng (Chi tiết theo các nội dung dưới đây nếu có phát 
sinh): 
+​ Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán  
+​ Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam 
+​ Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 
+​ Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính 
+​ Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 
+​ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 
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+​ Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 
bất động sản đầu tư 
+​ Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 
+​ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 
+​ Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 
+​ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 
+​ Nguyên tắc kế toán chi phí 
−​ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài 
chính: 
+​ Tiền và tương đương tiền 
+​ Các khoản đầu tư tài chính 
+​ Các khoản phải thu 
+​ Hàng tồn kho 
+​ Tăng, giảm TSCĐ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính) 
+​ Tăng, giảm BĐS đầu tư (BĐS đầu tư cho thuê, BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng 
giá) 
+​ Xây dựng cơ bản dở dang 
+​ Tài sản khác 
+​ Các khoản phải trả 
+​ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
+​ Vay và nợ thuê tài chính 
+​ Dự phòng phải trả 
+​ Vốn chủ sở hữu 
+​ Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính 
+​ Thuyết minh về các bên liên quan 
+​ Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết 
mình các thông tin khác nếu thấy cần thiết 
−​ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh 
+​ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
+​ Các khoản giảm trừ doanh thu 
+​ Giá vốn hàng bán 
+​ Doanh thu hoạt động tài chính 
+​ Chi phí tài chính 
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+​ Chi phí quản lý kinh doanh 
+​ Thu nhập khác 
+​ Chi phí khác 
+​ Chi phí thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
−​ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ 
−​ Những thông tin khác 
1.1.2.5.​Báo cáo thuế GTGT: 
*​ Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với loại thuế: 

Kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo 
Kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày đầu của quý tiếp theo 
Xác định phương pháp kê khai thuế: phương pháp khấu trừ (01/GTGT) và 

phương pháp trực tiếp (04/GTGT) 
*​ Xác định hình thức kê khai thuế GTGT:  

Theo quý: áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm và có mức doanh 
thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng 

Theo tháng: áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trên 1 năm và có mức doanh 
thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng 
*​ Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK: 

Bước 1: Truy cập phần mềm HTKK 
Đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp mình 
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Bước 2: Danh mục bên trái chọn “Thuế GTGT” 

 
Chọn tiếp “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) 
Bước 3: Chọn kỳ tính thuế 
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Giao diện xuất hiện kỳ tính thuế như hình 

Chọn tháng/quý và lần đầu/bổ sung 
Chọn “Đồng ý” để tiếp túc 
Bước 4: Kê khai thuế trên “Tờ khai thuế GTGT” 

 
Hiển thị giao diện các chỉ tiêu như hình 

Khi hệ thống HTKK hiển thị “TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 
01/GTGT), bạn cần nhập chính xác các số liệu vào các chỉ tiêu trên tờ khai: 
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−​ Chỉ tiêu 21: Bạn nhấn dấu tích nếu trong kỳ khai thuế không phát sinh hóa đơn 
đầu ra/vào. 
−​ Chỉ tiêu 22: Bạn lấy số GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang. Chỉ 
tiêu này tương ứng với số thuế đã ghi trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ trước tại chỉ tiêu 
43. 
−​ Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê khai 
nhưng chưa có thuế GTGT. 
−​ Chỉ tiêu 24: Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đã mua vào (kể cả 
được khấu trừ hay không được khấu trừ). 
−​ Chỉ tiêu 25: Là tổng số tiền thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ đã mua vào được 
khấu trừ. 
−​ Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 
GTGT. 
−​ Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập nhật. 
−​ Chỉ tiêu 29: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 0% 
−​ Chỉ tiêu 30 và 31: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất là 
5% và tiền thuế GTGT. 
−​ Chỉ tiêu 32 và 33: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% 
và tiền thuế GTGT. 
−​ Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai và 
tiền nộp thuế GTGT. 
−​ Chỉ tiêu 37 và 38: Bạn chỉ thực hiện khi kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước 
hoặc được cơ quan thuế yêu cầu. Theo đó chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 
là điều chỉnh tăng 

Sau khi điền đầy đủ các chỉ tiêu chọn “Ghi” để lưu và kết xuất ra file xml 
*​ Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại 
website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/. 

Bước 2: Bạn tải tờ khai XML đã kết xuất lên hệ thống. 
Bước 3: Bạn nhấn ký điện tử. 
Bước 4: Bạn nhấn lệnh nộp tờ khai để gửi tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế. 
Bước 5: Bạn chọn chức năng “Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã chắc 

chắn được gửi đi hay chưa 
1.1.2.6.​Báo cáo THSDHĐ: 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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*​ Thời hạn nộp báo cáo THSDHĐ: 
Theo tháng: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo 
Theo quý: 

−​ Quý 1: Chậm nhất là ngày 30/04 
−​ Quý 2: Chậm nhất là ngày 30/07 
−​ Quý 3: Chậm nhất là ngày 30/10 
−​ Quý 4: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau 
*​ Hướng dẫn lập tờ khai báo cáo THSDHĐ: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên phần mềm HTKK 

 
Bước 2: Danh mục bên trái màn hình chọn “Hóa đơn” 
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Chọn tiếp “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) 

 
Sau đó chọn “Kỳ báo cáo” theo quý/tháng rồi chọn “Đồng ý” 
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Giao diện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) 

Bước 3: Nhập số liệu vào các cột 

 
Hình minh họa thông tin cần điền từ Cột 1 - Cột 9 

Cột mã loại hóa đơn: Chính là mã của loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo 
Cột 2: Tên hóa đơn. Phần này thì hệ thống sẽ tự động hóa chứ bạn không cần 

điền 
Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn. Bạn nhập theo mục “Mẫu số (from)” trên hóa đơn 

của doanh nghiệp 
Cột 4: Ký hiệu hóa đơn. Bạn nhập theo mục “Ký hiệu (Serial No)” trên hóa đơn 

của doanh nghiệp 
Cột 5: Tổng số. Phần này máy tính cũng tự động hóa, bạn không cần phải điền 
Cột 6, 7: Từ số - Đến số của “Số tồn đầu kỳ”. Nếu là lần đầu tiên thì bạn nhập số 

tồn đầu kỳ của kỳ đầu, còn từ kỳ thứ 2 trở đi thì hệ thống sẽ tự động chuyển số tồn cuối 
kỳ trước lên và bạn vẫn có thể chỉnh sửa nếu số liệu có sai sót 

Cột 8,9: Từ số - Đến số của “Số mua/ phát hành trong kỳ” được nhập theo dạng 
số. Trường hợp trong kỳ bạn không đặt in và thông báo phát hành thì mục này bỏ qua, 
không cần điền 
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Cột 10, 11, 12: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền 

 
Hình minh họa thông tin cần điền từ Cột 10 - Cột 19 

Cột 13: Số lượng đã sử dụng. Bạn nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng. Lưu ý 
rằng, số lượng này không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất hay hủy và phải nhỏ 
hơn Cột 5 

Cột 14, 16, 18: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền 
Cột 15, 17, 19: Các hóa đơn xóa bỏ, hủy, mất không liền kề nhau thì dùng dấu 

(;) còn nếu liền kề nhau thì kê khai dưới dạng khoảng bằng dấu (-) 
Cột 20, 21, 22: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền 

 
Cột 20, 21, 22 hệ thống sẽ tự động điền thông tin. 

Ngoài ra, bạn cần điền một số mục khác để hoàn thành báo cáo: 

−​ Người lập biểu: Bạn không cần nhập mục này 
−​ Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc 
−​ Ngày lập báo cáo: Luôn mặc định là ngày hiện tại 

Bước 4: Lưu báo cáo 
Chọn “Ghi” để lưu báo cáo 
Bước 5: Kết xuất XML 
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Chọn “Kết xuất” => “Kết xuất XML” rồi nộp báo cáo qua 
https://thuedientu.gdt.gov.vn/. 
1.1.2.7.​Báo cáo thuế TNDN: 
*​ Thời hạn quyết toán thuế TNDN: 

Điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: 
−​ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (31/03), kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính 

Khoản 4, Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: 
−​ Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với 
ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc 
tiếp theo của ngày nghỉ đó 
*​ Tính thuế TNDN phải nộp: 

Theo Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP: 
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế 

suất 

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC:  
Thu nhập = Thu nhập chịu thuế  –  (Thu nhập được miễn thuế tính 

thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định) 

Thu nhập chịu thuế  = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản 

thu nhập khác 

*​ Các khoản phí được trừ: 
Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 

119/2014/TT-BTC) và Thông tư 96/2015/TT-BTC được trừ mọi khoản phí nếu đáp ứng 
các điều kiện sau:  
−​ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp 
−​ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật 
−​ Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu 
đồng trở lên (bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không 
dùng tiền mặt  
*​ Các khoản chi không được trừ: 

Gồm 37 khoản (Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC) 
*​ Thu nhập khác: 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Gồm 23 khoản (Điều 7, Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 5, Thông tư 
96/2015/TT-BTC) 
*​ Thu nhâp được miễn thuế: 

Gồm 12 trường hợp (Điều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 6, Thông tư 
96/2015/TT-BTC) 
*​ Thuế suất thuế TNDN: 

Thuế suất thuế TNDN được áp dụng ở mức 20% cho các doanh nghiệp (Điều 
11, Thông tư 78/2014/TT-BTC), trừ một số doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 
(Điều 19, Thông tư 78/2014/TT-BTC) và một số doanh nghiệp đặc thù (tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác dầu khí, các tài nguyên quý hiếm). 

Riêng năm 2020, Nghị quyết 116/2020/QH14 và Nghị định 116/2020/NĐ-CP 
quy định: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với các doanh nghiệp 
có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 
*​ Hồ sơ quyết toán thuế TNDN: 

Tại điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC hồ sơ bao gồm: 
−​ Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN 
−​ Báo cáo tài chính năm 
−​ Một số phụ lục kèm theo tờ khai (nếu có): 
+​ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN 
+​ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 
03-1C/TNDN) 
−​ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN (03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 
03-3C/TNDN) 
*​ Tạm nộp và quyết toán thuế TNDN: 

Quy định về tạm nộp thuế cho năm 2020: Doanh nghiệp phải xác định tạm nộp 
80% số thuế TNDN phải nộp cho năm tài chính 2020.  

Áp dụng cho năm tài chính năm 2021 trở đi:  
Tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP:  

−​ Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý 
−​ Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý 

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp 
hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu so với số 
thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp 
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thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến 
ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Như vậy, thời hạn cuối cùng để 
tạm nộp 75% số thuế TNDN phải nộp là ngày 31/10 hàng năm.  
1.1.2.8.​Báo cáo thuế TNCN: 
*​ Thời hạn kê khai thuế TNCN: 

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập: Thời hạn quyết toán 
thuế là ngày cuối của tháng thứ 3 (31/03) 

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế: Theo quy định tại 
Luật Quản lý thuế 2019 thời hạn quyết toán là ngày cuối của tháng thứ 4 (30/04) 

Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn: 
−​ Tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp có thể nộp bất kỳ thời điểm 
nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vị nộp chậm hồ sơ 
−​ Tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định mức nộp chậm hồ sơ thuế 
nên doanh nghiệp từ 05/12/2020 buộc phải kê khai và nộp đầy đủ hồ sơ thuế về cho cơ 
quan Thuế 
*​ Cách kê khai thuế TNCN: 

Bước 1: Đăng nhập MST của doanh nghiệp lên phần mềm HTKK 
Bước 2: Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” 

 
Chọn tờ khai “05/KK-TNCN” 



38 
 

Bước 3: Chọn “Kỳ kê khai” theo quý/tháng 
Điền đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai  

 

1.1.3.​ Quản lí sổ sách – chứng từ: 
1.1.3.1.​Quản lí chứng từ giấy: 

a.​ Cách sắp xếp chứng từ: 
*​ Đầu vào: 

Hóa đơn mua hàng thanh toán bằng tiền mặt thì kèm theo phiếu chi tiền mặt 
Hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản thì kèm UNC hoặc GBN vào 

phía sau hóa đơn 
Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN 

*​ Đầu ra: 
Hóa đơn bán hàng thu bằng tiền mặt của khách hàng thì kèm theo phiếu thu (kẹp 

với liên 3 của hóa đơn GTGT hoặc liên 2 của hóa đơn bán hàng) 
Hóa đơn bán hàng của khách hàng chuyển khoản thì kèm theo GBC (photo) 

*​ Kho: 
Phiếu nhập kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn mua vào là hàng hóa 
Phiếu xuất kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn bán ra liên 3 hoặc liên 2 đối với hóa 

đơn bán hàng 
*​ Chứng từ về thuế: 
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Tờ khai thuế GTGT hàng tháng nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế thì phải lưu cẩn 
thận, sắp xếp theo từng tháng 

Giấy nộp tiền thuế môn bài đính kèm tờ khai thuế môn bài đã nộp (nếu có) 
Giấy nộp tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý 
Sổ phụ ngân hàng đóng theo tháng hoặc theo năm kèm theo UNC và các giấy 

nộp tiền 
b.​ Cách sắp xếp hồ sơ kế toán: 

*​ Hồ sơ khai thuế năm: 
Báo cáo tài chinh 
Quyết toán thuế TNDN 
Quyết toán thuế TNCN 

*​ Hồ sơ khai thuế quý: 
Chứng từ nộp tiền thuế TNDN tạm tính 
Báo cáo THSDHĐ 
Tờ khai thuế TNCN (nếu có) 
Tờ khai thuế GTGT (nếu kê khai theo quý) 

*​ Hồ sơ khai thuế tháng: 
Tờ khai thuế GTGT (nếu kê khai theo tháng) 
Tờ khai thuế TNCN (nếu có) 
Báo cáo THSDHĐ (nếu theo tháng) 

*​ Hóa đơn: 
Nếu là hóa đơn đặt in cần có: 

−​ Hợp đồng in hóa đơn (kèm biên bản hủy kèm, biên bản giao nhận hóa đơn, 
thanh lý hợp đồng…) 
−​ Thông báo phát hành hóa đơn 
*​ Các hồ sơ khác gồm: 

Giấy phép đăng ký kinh doanh 
Tờ khai thuế môn bài 
Mẫu 08 về đăng ký tài khoản ngân hàng 
Mẫu 06 đăng ký áp dụng phương pháp kê khai tính thuế GTGT 
Giấy nộp tiền vào ngân sách và bảng kê các khoản phát sinh và nộp ngân sách 

nhà nước 
1.1.3.2.​Quản lí chứng từ điện tử: 
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Đối với chứng từ điện tử phải tuân theo quy định và được in ra giấy và lưu trữ 
theo quy định. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện 
điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo dảm tra cứu 
được trong thời hạn lưu trữ 

Sơ đồ 1.2: MÔ PHỎNG NƠI LƯU TRỮ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*​ Chứng từ về thuế: 
Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý nếu nộp cho cơ quan thuế qua mạng 

sau khi nộp thành công nên tải về 1 bản lưu ở máy tính và tải bản chứng minh đã gửi 
được tờ khai qua mạng do tổng cục thuế gửi vào địa chỉ mail khi đăng ký 
1.1.3.3.​Quản lí sổ sách kế toán: 
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*​ Hợp đồng: 
Hợp đồng bán ra + mua vào + lao động  

−​ Lưu trữ toàn bộ hợp đồng đầu vào của các NCC lại thành 1 bìa còng hoặc Alco 
−​ Lưu trữ toàn bộ hợp đồng bán ra của người mua thành 1 bìa còng hoặc Alco 
−​ Lưu trữ toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ 
lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương 
*​ Hồ sơ lao động: 

In quyết toán thuế TNCN năm đã nộp 
In toàn bộ hợp đồng lao động ra giấy, kẹp cùng chứng minh nhân dân photo 
In toàn bộ Bảng lương, Chấm công 12 tháng liên tục 

*​ Nhật ký chung: 
In nhật ký chung từ tháng 1 đến tháng 12 đóng thành 1 cuốn hoặc nhiều cuốn 

chia theo quý 
*​ Sổ cái (từ tk loại 1 đến tài khoản loại 9): 

In toàn bộ số cái 1 tháng đóng thành cuốn chia theo tháng 
*​ Sổ quỹ tiền mặt (tk 111): 

In sổ quỹ tiền mặt từ tháng 1 đến tháng 12 đóng thành 1 cuốn 
*​ Sổ tiền gửi ngân hàng (tk 112): 

Sao kê chi tiết ngân hàng: chi tiết từng số tài khoản ngân hàng 
In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 1 đến tháng 12 đóng thành 1 cuốn 

*​ Bảng tổng hợp công nợ (tk 131 và tk 331): 
Bảng tổng hợp công nợ in từ tháng 1 đến tháng 12 có thể đóng thành 1 hoặc 

nhiều cuốn 
−​ In 1 bản kẹp chứng từ thu chi 
−​ In 1 bản tách thành 1 tập để phục vụ kiểm trả của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu 
với hóa đơn 

Sổ chi tiết công nợ in từ tháng 1 đến tháng 12 có thể đóng thành 1 hoặc nhiều 
cuốn 
*​ Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa (tk 152, tk 153, 
tk 155 và tk 156): 

Phát sinh ít: In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 1 đến tháng 12 năm tài chính + sổ 
chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa 

Phát sinh nhiều: 
−​ In tổng hợp nhập - xuất - tồn từ tháng 1 đến tháng 12 thành 1 hoặc nhiều cuốn 
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−​ In sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa thành nhiều cuốn 
*​ Bảng phẩn bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước (tk 214 và tk 242): 

In bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn từ tháng 1 
đến tháng 12 
*​ Bảng tổng hợp giá thành xây lắp (tk 154): 

In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 1 đến tháng 12 
Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình 
Lập 1 bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình 

trạng của hợp đồng 
Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621, 622, 623, 627 

theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG 
TY TNHH TƯ VẤN HOA MỘC LAN 

2.1.​ Giới thiệu về công ty: 
2.1.1.​ Giới thiệu chung: 

Công ty dịch vụ kế toán được thành lập vào ngày 29/03/2017 với sứ mệnh 
“Phụng Sự Để Dẫn Đầu” với nỗ lực không ngừng nghỉ của Công Ty TNHH Tư Vấn 
Hoa Mộc Lan để mang lại giá trị và sự an tâm cho khách hàng, đồng hành để hỗ trợ 
kinh doanh hiệu quả và quản trị rủi ro. 

Công ty được thành lập với 3 thành viên đầy tâm huyết với mong muốn mang 
giá trị cốt lõi “Chúng tối luôn trân trọng trọng và tuân thủ những chuẩn mực đạo đức 
và ứng xử nghề nghiệp”. Do công ty thành lập mới những năm gần đây nên vẫn chỉ có 
một trụ sở chính. 

Nhằm nâng cao giá trị và đưa công ty phát triển xa hơn “Chúng tôi định vị trở 
thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn – kế toán, đồng thời phát triển dịch vụ 
đào tạo trong lĩnh vực này, trở thành sự lựa chọn ưu tiên và tin cậy cho doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.”. 
-​ Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HOA MỘC LAN 
-​ Tên viết tắt: Hoa Moc Lan Consulting Limited Liability Company 
-​ Mã số thuế: 0314319527 
-​ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Toà nhà Lottery Tower, Số 77 Trần Nhân Tôn - 
Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh 
-​ Số đăng ký kinh doanh: 0314319527 được cấp vào ngày 29/03/2017. Cơ quan 
cấp: Thành phó Hồ Chí Minh 
-​ Vốn điều lệ: 100.000.000 đồng 
-​ Hình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn. 
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-​ Công ty được thành lập với mục tiêu cung cấp dịch vụ, tư vấn về kế toán, thuế 
ngân hàng nhà nước, hải quan, lao động, bảo hiểm, luật với quy mô vừa và nhỏ. 
-​ Áp dụng thông tư: 200/2014/TT-BTC. 
-​ Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng, USD 
2.1.2.​ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 
2.1.2.1.​ Chức năng: 

Cung cấp dịch vụ chất lượng tốt đi đôi với giá thành hợp lí nhằm đáp ứng được 
nhu cầu thị trường đồng thời không ngừng nâng cao cải thiện chất lượng và nâng cao 
tay nghề phát triển theo kịp thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay.  

Công ty nhận đào tạo sinh viên năm cuối, sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được 
nơi làm việc thích hợp góp phần tạo việc làm và kinh nghiệm cho nhân lực trẻ, đóng 
góp cải thiện đời sống xã hội Việt Nam phát triển hơn. 

Hoạt động chính của công ty: đào tạo nhân lực có chuyên môn cao và cung cấp 
dịch vụ về kế toán. 
2.1.2.2.​ Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Đã đăng ký giấy phép kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. 
Không ngừng cải tiến để nâng cao giá trị và chất lượng dịch vụ. 
Hành động một cách thận trọng và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và 

kỹ thuật được áp dụng. 
Cung cấp dịch vụ chuyên môn có chất lượng dựa trên những kiến thức mới nhất 

về chuyên môn, pháp luật và kỹ thuật. 
2.1.2.3.​ Hoạt động kinh doanh: 

Dịch vụ kế toán 
Dịch vụ thuế 
Dịch vụ nhân sự bảo hiểm 
Dịch vụ pháp lý 
Dịch vụ đào tạo 
Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 

2.1.3.​ Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 
Công ty được thành lập vào năm 2017 do Ông Ngô Văn Tiệp – CEO cùng các 

cộng sự của ông. Tuy nhân lực ít nhưng chất lượng lại tốt do đội ngũ có kinh nghiệm 
lâu năm làm việc 

Sơ đồ 2.1: BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HOA MỘC LAN 
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: TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, GIAO VIỆC 

: CỘNG SỰ, KHÔNG TRỰC TIẾP THAM GIA  

: HỖ TRỢ, LIÊN KẾT  

CEO: người sáng lập đồng thời là người điều hành và đại diện pháp luật, chịu 
trách nhiệm kí kết các hợp đồng, chỉ đạo, theo dõi, phân công cho từng bộ phận trong 
công ty.  

PHÒNG KẾ TOÁN: thu thập, cập nhập thông tin, kiểm tra, đối chiếu số liệu 
hàng quý, lập và trình báo cáo tài chính theo quy định, đề xuất các biện pháp cải thiện 
những chỉ tiêu khó khan chưa đạt đươc. 

PHÒNG NHÂN SỰ - BẢO HIỂM: đăng tin, nhận cv, tuyển dụng, làm bảng 
lương, bảng chấm công, lên hồ sơ kê khai BHXH (báo tăng, báo giảm….), làm hợp 
đồng lao động, cung cấp thông tin nhân sự 

PHÒNG PHÁP LÝ: trợ giúp, cung cấp, cập nhật mới về các thủ tục hành 
chính, nhân sự, pháp lí của công ty, người lao động 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ chi tiết phòng kế toán: 
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​ ​  

 

 

 

 

 

​ : liên kết với nhau 

​ : quản lí, điều hành 

Do mô hình kế toán dịch vụ khác với mô hình của kế toán ở các doanh nghiệp 
bình thường: 
-​ Doanh nghiệp dịch vụ các bộ phận kế toán liên kết chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau nên 
1 nhân viên có thể 1 hoặc nhiều khách hàng đảm nhận hết toàn bộ nhiệm vụ của các bộ 
phận khác để làm  
-​ Doanh nghiệp bình thường thì phòng ban nào sẽ chỉ chuyên trách 1 nhiệm vụ 
của bộ phận đó 

Chi tiết từng phần hành bộ phận kế toán: 
-​ Kế toán thanh toán: lên các bút toán thanh toán sao kê ngân hàng, sổ quỹ, phụ 
trách về các vấn đề mua hóa đơn điện tử, đăng kí gia hạn chữ kí số, nộp tiền thuế, tiền 
bảo hiểm, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến doanh nghiệp… 
-​ Kế toán tiền lương: lập bảng lương hàng tháng, hàng quý quý, lên các bút toán 
tiền lương và trích các khoan bảo hiểm, các khoản chi phí trích trước… 
-​ Kế toán thuế: lập tờ khai hàng quý về báo cáo VAT, PIT, báo cáo tình hình sử 
dụng hóa đơn (bán ra), nộp tờ khai lên trang thuế, cập nhật các loại thông tư, văn bản 
mới nhất, thức hiện các bút toán thuế VAT, PIT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại 
thuế khác… 
-​ Kế toán công nợ phải trả: đối chiếu các khoản công ty chưa thanh toán cho nhà 
cung cấp, nợ thuế, lập các bút toán công nợ hàng tháng… 
-​ Kế toán công nợ phải thu: lập danh sách các khoản nợ hàng tháng, lập văn bản 
thu hồi nợ khách hàng, lập các bút toán công nợ… 
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-​ Kế toán bán hàng: kiểm tra và tạo đơn hàng ngày, xuất hóa đơn, ghi nhận doanh 
thu và giá vốn, lập các bút toán bán hàng… 
-​ Kế toán trưởng: kiểm tra, đối soát các báo các hàng tháng hàng quý của các kế 
toán viên, các báo cáo, thanh toán đều thông qua chữ kí của kế toán trưởng để thực thi 

Sơ đồ 2.3: Quy trình quyết định của 1 văn bản công ty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

​  

2.1.4.​ Quy mô công ty: 
Do công ty vẫn chỉ thành lập trong những năm gần đây nhưng cũng đã cố gắng 

đào tạo và nhận nhân viên chính thức đầy năng lực và khả năng chuyên môn tốt qua 
những năm đổi mới thì số lượng nhân viên đã tăng lên đáng kể đối với môt công ty trẻ: 

Bảng biểu 2.1: TỔNG QUÁT SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN QUA TỪNG NĂM: 
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Số lượng 3 5 7 10 12 

Hiện công ty chỉ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 1 trụ sở 
chính ở quận 5 và 1 chi nhánh ở quận 2 với mức đầu tư nhất định, cung cấp dịch vụ, tư 
vấn về kế toán, thuế ngân hàng nhà nước, hải quan, lao động, bảo hiểm, luật với quy 
mô vừa và nhỏ với tiêu chí nhanh chóng, kịp thời. chất lượng và cẩn trọng. 

Mặc dù là công ty trẻ được thành lập những năm gần đây nhưng với độ uy tín và 
chất lượng dịch vụ cung cấp tốt nên số lượng khách hàng ngày một gia tăng: 



48 
 

Bảng biểu 2.2: TỔNG QUÁT SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG QUA CÁC NĂM: 
Năm 2017 2018 20219 2020 2021 

Số lượng 5 15 32 45 55 

Trong đó có hơn 30 khách hàng đã gắn bó với Hoa Mộc Lan trên 2 năm và chỉ 
một bộ phận nhỏ là khách vãng lai. 

Với đội ngủ nhân viên tốt nghiệp đại học trở lên với năng lực được đào tạo trước 
khi làm chính thức tại công ty, công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và 
khả năng xử lí việc phát sinh đầy chuyên nghiệp chúng tôi tự hào mang đến nhu cầu 
cung cấp một cách toàn vẹn nhất. 
2.1.5.​ Công cụ dụng cụ của công ty: 

Bảng biểu 2.3: Bảng kê công cụ dụng cụ của công ty Hoa Mộc Lan: 

STT Mã CCDC Tên CCDC Số 
lượng 

Ghi chú 

1 HML_CC07 Bàn phím máy tính 1 1  
2 HML_CC08 Bàn phím máy tính 2 1  
3 HML_CC09 Bàn phím máy tính 3 1  
4 HML_CC10 Bàn phím máy tính 4 1  
5 HML_CC11 Bàn phím máy tính 5 1  
6 HML_CC12 Bàn phím máy tính 6 1  
7 HML_CC32 Bàn phím máy tính 7 1  
8 HML_CC13 CPU máy tính 1 1  
9 HML_CC14 CPU máy tính 2 1  
10 HML_CC15 CPU máy tính 3 1  
11 HML_CC33 CPU máy tính 4 1  
12 HML_CC34 CPU máy tính 5 1  
13 HML_CC36 Cục phát wifi 1  
14 HML_CC24 Ghế xoay 1 1  
15 HML_CC25 Ghế xoay 2 1  
16 HML_CC26 Ghế xoay 3 1  
17 HML_CC27 Ghế xoay 4 1  
18 HML_CC28 Ghế xoay 5 1  
19 HML_CC29 Ghế xoay 6 1  
20 HML_CC30 Ghế xoay 7 1  
21 HML_CC31 Ghế xoay 8 1  
22 HML_CC17 Laptop think pad T430S 1  
23 HML_CC18 Laptop think pad T460 1 Chưa dán số 
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24 HML_CC01 Màn hình máy tính Dell 1 1  
25 HML_CC02 Màn hình máy tính Dell 2 1  
26 HML_CC03 Màn hình máy tính Dell 3 1  
27 HML_CC04 Màn hình máy tính Dell 4 1  
28 HML_CC05 Màn hình máy tính Dell 5 1  
29 HML_CC06 Màn hình máy tính Dell 6 1  
30 HML_CC35 Màn hình máy tính Dell 7 1  
31 HML_CC19 Máy in Brother 1  
32 HML_CC20 Máy photo Toshiba 1  
33 HML_CC21 Máy scan HP 1 Hỏng 
34 HML_CC16 Ổ nas 1  
35 HML_CC22 Tủ tài liệu 1 1  
36 HML_CC23 Tủ tài liệu 2 1  

2.2.​ Các nghiệp vụ kế toán phát sinh: 
2.2.1.​ Báo cáo thuế GTGT:  

Công ty Hoa Mộc Lan thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý với các bước 
chính xác, sàn lọc và cẩn thận: 

-​ Lập bảng kê Báo cáo VAT: 
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Bảng kê trên excel 

-​ Kiểm tra kết quả từng chỉ tiêu với bảng kê mua vào, bán ra 
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Bảng kê hóa đơn mua vào 

 

Bảng kê hóa đơn bán ra 
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-​ Lên tờ khai trên phần mềm HTKK: 
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-​ Sau đó kết xuất file XML trên và nộp lên trang thuế điện tử 
2.2.2.​ Báo cáo THSDHĐ: 
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Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định có thể lập theo tháng hoặc quý 
Công ty TNHH Tư Vấn Hoa Mộc Lan thường áp dụng kê khai theo quý đối với 

đa số khách hàng của công ty 
Quy trình kê khai của công ty Hoa Mộc Lan trải qua những bước sau: 

-​ Kiểm tra hóa đơn bán ra của công ty xem 3 tháng trong quý đó có bán hàng hay 
không hoặc xem hóa đơn bị hủy, bị xóa bỏ và sử dụng tất cả bao nhiêu hóa đơn. Hình 
ảnh ghi nhận có 3 hóa đơn bị hủy của 1 công ty khách hàng và tổng cộng có 8 hóa đơn 
tháng 10, 8 hóa đơn tháng 11, 16 hóa đơn tháng 12 

 

Hóa đơn quý 4 năm 2020 của công ty khách hàng 

-​ Sau khi kiểm tra xong thì lên tờ khai trên phần mềm HTKK 
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-​ Xuất tờ khai ra file XML và nộp file XML lên trang thuế điện tử 
2.2.3.​ Báo cáo thuế TNCN: 

Thuế TNCN được tổng hợp dựa trên tiền lương, tiền công của lao động, công ty 
Hoa Mộc Lan lập tờ khai thuế TNCN dựa trên bảng lương hàng quý của công ty khách 
hàng. Bao gồm: 
-​ Tổng hợp bảng lương 3 tháng  
-​ Từ 3 bảng lương được tổng hợp lập bảng Tổng hợp thuế TNCN gồm có người 
phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh và tiền lương tháng của mỗi nhân viên 
-​ Lập bảng kê thuế TNCN dựa trên mẫu tờ khai chính thức 05/KK-TNCN 

STT Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 

tiêu  

Đơn vị 
tính 

Số người/Số tiền 

1 

Tổng số người lao động (Total of 
employees): 

[21] 
Người​

(people) 

  
  

0  
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Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp 
đồng lao động (In which: Number 
of resident individuals having 
labour contract) 

[22] 
Người​

(people) 

  
  

0  

2 

Tổng số cá nhân đã khấu trừ 
thuế (Total of employees who 
have tax withheld) 
[23]=[24]+[25] 

[23] 
Người​

(people) 

  
  

0  

2.1 
Cá nhân cư trú (Resident 
individuals) 

[24] 
Người​

(people) 

  
  

0  

2.2 
Cá nhân không cư trú (Non- 
resident individuals) 

[25] 
Người​

(people) 

  
  

0  

3 

Tổng thu nhập chịu thuế 
(TNCT) trả cho cá nhân (Total 
taxable income paid to 
employees) [26]=[27]+[28] 

[26] VND 

  
0  

3.1 
Cá nhân cư trú (Resident 
individuals having Labour 
contract) 

[27] VND 
  
  

0  

3.2 
Cá nhân không cư trú 
(Non-resident individuals) 

[28] VND 
  
  

0  

4 

Tổng TNCT trả cho cá nhân 
thuộc diện phải khấu trừ thuế 
(Total taxable income paid to 
employees who have tax 
withheld) [29]=[30]+[31]  

[29] VND 

  
  

0  

4.1 
Cá nhân cư trú (Resident 
individuals having Labour 
contract) 

[30] VND 
  
  

0  

4.2 
Cá nhân không cư trú 
(Non-resident individuals) 

[31] VND 
  
  

0  

5 

Tổng số thuế thu nhập cá nhân 
đã khấu trừ (Total personal 
income tax withheld) 
[32]=[33]+[34] 

[32] VND 

  
  

0  

5.1 
Cá nhân cư trú  (Resident 
individuals having labour 
contract) 

[33] VND 
  
  

0 

5.2 
Cá nhân không cư trú (Resident 
individuals no having labour 
contract) 

[34] VND 
  
  

0  
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6 

Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo 
hiểm nhân thọ, bảo hiểm không 
bắt buộc khác của doanh nghiệp 
bảo hiểm không thành lập tại Việt 
Nam cho người lao động (Total 
Taxable income from buying life 
insurance, non-compulsory 
insurance of foreign enterprises 
for employees) 

[35] VND 

  
  

  

7 

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 
trên tiền phí mua bảo hiểm nhân 
thọ, bảo hiểm không bắt buộc 
khác của doanh nghiệp bảo hiểm 
không thành lập tại Việt Nam cho 
người lao động  (Total PIT amount 
deduct from buying life insurance, 
non-compulsory insurance of 
foreign enterprises for employees) 

[36] VND 

  
  

  

 

-​ Kiểm tra lại số liệu 3 bảng lương, bảng tổng hợp thuế TNCN và bảng kê thuế 
TNCN trước khi lập tờ khai chính thức 
-​ Lập tờ khai chính thức trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML 
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-​ Nộp tờ khai lên trang thuế điện tử 
2.2.4.​ Quản lý chứng từ: 

Khách hàng công ty Hoa Mộc Làn thường gửi và trao đổi qua mail hoặc zalo và 
được quản lý trên onedrive của công ty qua tài khoản truy cập trên Microsoft 
Sơ đồ 2.3: Quy trình quản lý chứng từ điện tử: 
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​  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết từng thư mục công ty Hoa Mộc Lan: 
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-​ Hóa đơn được chia thành hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra theo từng tháng 
-​ Sao kê ngân hàng được chia theo quý phân thành từng tháng theo từng số tài 
khoản ngân hàng 
-​ Bảng lương & HR: 
+​ Bảng lương: chia theo từng tháng gồm 1 bảng có công thức và 1 bảng không có 
công thức (gửi khách hàng) 

+​ HR (hồ sơ nhân sự): chia thành từng hồ sơ lao động (Hợp đồng lao động, hồ sơ 
bảo hiểm, bảng đăng ký người phụ thuộc) 

-​ Báo cáo thuế & Giấy nộp tiền: 
+​ Báo cáo thuế: chia theo từng quý gồm file XML, PDF, excel (tờ khai thuế 
GTGT, tờ khai báo cáo THSDHĐ, tờ khai thuế TNCN) 

+​ Giấy nộp tiền: Giấy nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN, thuế môn bài, thuế 
TNDN 
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT TIÊU CHÍ GIỮA LÍ THUYẾT - 
THỰC TẾ VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1.​ KẾT LUẬN: 
Nền tảng tiếp thu ở trường là nền tảng cơ bản giúp ta nắm bắt được các kiến 

thức chuyên ngành. Song song với đó có lí thuyết thì phải có thực hành cho nên cơ hội 
thực tập 2 tháng vừa qua đã giúp em áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế 
để nhận thức rằng lí thuyết và thực tế có sẽ có những điểm tương đồng và có những 
điểm khác đôi chút. Qua đó em có thể tổng hợp được: 
-​ Lí thuyết: 

+​ Báo cáo thuế GTGT: học công thức được áp dụng chung, biết hạn nộp báo cáo, 

cách xem và đối chiếu các chỉ tiêu trên tờ khai cách lập tờ khai bằng phần mềm HTKK, 
cách truy cập trang thuế điện tử. 

+​ Báo cao THSDHĐ: kê khai trên phần mềm HTKK, biết hạn nộp báo cáo xem và 

giải thích từng chỉ tiêu trên tờ khai. 

+​ Báo cáo thuế TNCN: đọc thông tư 125/2020/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế 2019. 

+​ Quản lý chứng từ: lưu giữ theo qui định vừa bảo mật trên máy vừa in ra giấy. 

-​ Thực tế: 
+​ Báo cáo thuế GTGT: lập bảng kê (nháp) dựa trên mẫu tờ khai chính thức, lập tờ 
khai chính thức trên phần mềm HTKK, nộp tờ khai trên trang thuế điện tử bằng chữ ký 
số vào mỗi quý. 
+​ Báo cáo THSDHĐ: kiểm tra hóa đơn của quý, lập tờ khai phần mềm HTKK, 
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nộp tờ khai lên trang thuế bằng chữ ký số vào mỗi quý. 
+​ Báo cáo thuế TNCN: tổng hợp bảng lương của 3 tháng trong quý, lập bảng kê 
(nháp) dựa trên mẫu tờ khai chính thức, kê khai trên phần mềm HTKK, nộp tờ khai lên 
trang thuế bằng chữ ký số vào mỗi quý. 
+​ Quản lý chứng từ: lưu trữ mỗi thư mục chi tiết từng khách hàng, trong từng thư 
mục khách hàng lưu giữ cẩn thận, chi tiết từng loại chứng từ 

Dựa trên bài báo cáo có thể khẳng định rằng việc học lý thuyết tại trường nhầm 
nâng cao khả năng nhận biết công việc thực tế. Mỗi loại công việc có khác một chút 
nhưng chung quy là gần sát thực tế nhất. 
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PHỤ LỤC 

1.​ Tờ khai thuế GTGT: 
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2.​ Tờ khai báo cáo THSDHĐ: 

 

3.​ Tờ khai thuế TNCN: 
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